
TT Mã SV Họ Tên NS
Kỳ 1 18-19 

đang học
TCTL

Điểm 

TBCTL
Ghi chú

1 DVBK250117 Hoàng Đình Hiếu 13/02/95 3 145 2.66

2 DVBK250023 Nguyễn Chí Bình 18/1/96 9 138 2.53

3 DVBK250067 Nguyễn Minh Động 21/7/96 9 138 2.42

4 DVBK250128 Dương Mạnh Hoàng 07/0796 9 138 2.29

5 DVBK250198 Tẩn Láo Lở 15/09/96 9 138 2.37

6 DVBK250138 Nguyễn Văn Hùng 24/6/95 9 137 2.17

7 DVBK250345 Nguyễn Chí Trung 14/7/96 9 136 2.20

8 DVBK250090 Phạm Văn Giang 14/7/96 9 136 2.39

9 DVBK250350 Lý Văn Tú 6/9/95 9 136 1.76

10 DVBK250098 Trần Quang Hải 24/07/96 9 135 2.38

11 DVBK250328 Vàng Xuân Tịnh 25/09/96 9 135 2.43

12 DVBK250382 Nguyễn Thế Vương 02/10/96 7 135 2.29

13 DVBK250006 Nguyễn Tuấn Anh 29/11/92 9 134 2.52

14 DVBK250153 Ngô Minh Huy 16/01/96 9 133 2.01

15 DVBK250375 Lò Văn Vẫn 03/09/96 9 133 2.14

16 DVBK250053 Ngô Tiến Đạt 6/11/96 9 132 1.96

17 DVBK250132 Phạm Minh Hoàng 15/9/93 9 132 2.33

18 DVBK250358 Ma Đình Tuấn 06/01/96 9 132 2.04

19 DVBK250074 Trần Minh Đức 16/06/95 9 130 2.27

20 DVBK250362 Nguyễn Văn Tuấn 26/03/96 9 130 2.24

21 DVBK250346 Hoàng Văn Trường 19/02/199

6
9 129 1.77

22 DVBK250110 Đào Văn Hiển 23/10/95 7 128 2.29

23 DVBK250323 Bùi Văn Thủy 21/11/96 11 128 2.05

24 DVBK250226 Nguyễn Hồng Nam 28/2/96 9 122 2.09

25 DVBK250130 Nguyễn Huy Hoàng 28/8/96 9 114 2.26

26 DVBK250173 Nguyễn Huy Khoa 1/5/96 9 111 1.84

27 DVBK250207 Hoàng Xuân Lượng 29/11/95 12 111 1.88

Ấn định danh sách: 27 SV
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